
LÊ VŨ TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:
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3.01.04.38.012/03/2004AnhĐới Hoàng Tuấn03032213361

0.00.00.00.007/01/2004AnhLê Đình03032213372

4.94.04.710.011/11/2004AnhNguyễn Võ Hoàng03032213383

3.80.07.010.009/07/2004BảoPhạm Tấn03032213394

5.04.05.010.005/02/2004BằngLâm Duy03032213405

4.01.06.310.013/11/2004BìnhTrần Văn03032213416

1.41.00.76.028/11/2003ChungTăng Đinh Quang03032213427

1.40.02.06.019/12/2004DanhNguyễn Đức03032213438

9.59.010.010.021/08/1999DanhNguyễn Phương03032213449

5.56.04.38.009/09/2004DuyNguyễn Văn030322134510

5.95.06.010.025/08/2004DuyNguyễn Khánh030322134611

3.83.03.310.009/07/2004ĐạtNguyễn Phạm Thành030322134712

5.36.03.310.010/09/2004ĐứcNguyễn Hồng030322134913

1.41.01.34.013/09/2003GiaĐinh Hoàng030322135014

2.20.03.010.004/08/2004GiaHoàng Quốc030322135115

5.14.05.78.014/06/2004HàoLý Nhật030322135216

7.48.06.010.027/11/2004HảiNguyễn Hoàng Thanh030322135317

4.42.06.010.019/11/2004HậuHoàng Hải030322135418

4.42.06.010.025/10/2004HiểnNguyễn Võ Vĩ030322135619

3.81.05.710.015/01/2004HoàngNguyễn Đức030322135720

3.72.04.310.029/11/2004HòaLưu Thái030322135821

0.50.01.30.030/08/2004HuyNguyễn Gia030322135922

6.78.04.78.028/08/2004HùngNguyễn Thanh030322136023

3.75.02.04.030/09/2004HưngNguyễn Tấn030322136124

6.67.05.310.015/01/2004HữuBùi Thanh030322136225

4.65.02.710.019/06/2003KhảiLê Văn030322136326

5.15.05.06.024/03/2004KhoaNguyễn Viết Thanh030322136427

0.00.00.00.024/01/2004KiênTrần Trung030322136528

5.74.06.710.010/01/2004KiệtTrần Quốc030322136629

3.92.04.710.021/10/2004LuânPhạm Hữu030322136730

4.22.06.08.003/11/2004NghĩaPhan Hoàng Thanh030322136931

4.52.06.310.010/10/2004NguyênHồ Bình030322137032

5.85.05.710.011/02/2003NguyênNguyễn Phúc Bão030322137133
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2.90.05.38.011/12/2004NguyênPhạm Bá Bình030322137234

2.60.04.010.014/01/2004NguyênTrần Trung030322137335

0.00.00.00.010/12/2004NhậtPhạm Minh030322137436

2.60.04.010.027/06/2004PhátNguyễn Tấn030322137537

4.12.05.310.004/03/2004PhátNguyễn Thành030322137638

7.05.08.710.007/01/2004PhậnNguyễn Văn030322137739

6.25.06.710.016/07/2004PhúcPhạm Hồng030322137840

3.72.04.310.001/02/2004QuânPhạm Lý Anh030322137941

4.72.06.710.003/03/2004QuíTrần Phú030322138042

1.60.03.04.009/11/2004QuốcBùi Hồng030322138143

8.17.09.010.019/11/2001QuốcTrần Văn030322138244

4.42.06.010.026/11/2003QuỳnhTrương Trúc030322138345

2.30.03.78.026/01/2004QuýNguyễn Phú030322138446

2.81.03.310.010/12/2003SangLê Minh030322138547

3.71.06.08.002/11/2003SángHồ Ngọc030322138648

7.67.07.710.018/04/2004SonTrần Văn030322138749

5.03.06.78.023/02/2004SơnTrần Thế030322138850

5.23.06.710.012/04/2004TàiNguyễn Huỳnh Anh030322138951

4.71.08.010.013/04/2004TâmVõ Thành030322139152

2.30.04.74.008/09/2000TháiLê Văn Anh030322139253

2.50.05.34.026/07/2000ThắngNguyễn Hải030322139354

5.14.05.310.025/03/2004ThắngNguyễn Quốc030322139455

6.25.06.710.023/01/2004ThiệnPhạm Vi Phú030322139556

4.74.04.310.002/03/2004TiềnHuỳnh Minh030322139657

5.44.06.010.022/10/2004TrắcNguyễn Minh030322139758

6.16.05.310.015/02/2004TriểnLương Minh030322139859

3.62.04.010.025/03/2004TríĐỗ Minh030322139960

7.78.07.38.021/08/2004TrọngNguyễn Đức030322140061

6.67.05.310.027/10/2004TrọngPhan Đình030322140162

5.12.07.710.021/12/2004TrungNguyễn Thành030322140263

5.03.06.310.026/02/2004TrungPhan Nhật Khánh030322140364

5.95.06.010.009/10/2004TrườngĐỗ Thiên030322140465

2.30.03.310.018/03/2004TrườngNguyễn Đình Khánh030322140566

5.95.06.010.004/05/2001TrườngPhan Lan030322140667

4.44.04.08.023/03/2004TrườngThái Thoại Nhật030322140768

8.17.09.010.029/09/2004TuấnNguyễn Hoàng Anh030322140869

5.14.05.310.024/10/2004TúNguyễn Hồng Phước030322141070

7.78.06.710.006/12/2004VănNguyễn Tấn030322141171

5.25.05.74.021/11/2004ViệtĐoàn Quốc030322141272

0.90.00.76.022/03/2004ViệtNguyễn Xuân030322141373
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5.54.06.310.002/12/2004VũBùi Trường030322141474

7.98.07.78.006/10/2004VũDương Văn030322141575

5.33.07.010.025/10/2004XuânPhan Lê Anh030322141676

4.92.07.310.024/10/2004YênNguyễn Bảo030322141777

6.67.05.310.013/12/2004ĐạtNguyễn Tuấn030322158778

4.12.05.310.002/10/2004NhânTrần Danh030322158879

3.72.05.74.004/09/2000ThuậnLưu Hàng030322158980

HG-CÐĐ,ĐT20E-
TCC0.00.00.00.026/04/2002BắcLê Xuân030320141481

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ VŨ TRƯỜNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 20 tháng 02 năm 2023

20(24.7%)25(30.9%)20(24.7%)7(8.6%)6(7.4%)2(2.5%)1(1.2%)81(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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